
(Dành cho phụ huynh)

Lý do

A

Các khoản phúc lợi xã hội đã bị tạm ngưng/ huỷ bỏ trong năm nay hoặc năm 
trước đó
(Thời gian thụ hưởng áp dụng: Ngày 1 tháng 4 năm 2022 ~ ngày 31 tháng 1 năm 
2024)

B

Vì đang thất nghiệp nên thu nhập chịu thuế trong năm 2022 không thể tham 
khảo được.
(Thời gian thất nghiệp áp dụng: Ngày 1 tháng 1 năm 2023 ~ )
(*) Nghỉ hưu không được tính là đang thất nghiệp.

C
Vì đang nghỉ làm do bệnh tật nên thu nhập chịu thuế trong năm 2022 không thể 
tham khảo được. (Thời gian nghỉ làm áp dụng: Ngày 1 tháng 1 năm 2023 ~)

D

(1) Thực hiện kê khai thuế kể từ sau thời hạn kê khai thuế cho thu nhập của n
ăm 2022 với khoản giảm trừ chi phí y tế trong đó bằng hoặc cao hơn số tiền 
vượt tiêu chuẩn công nhận
 (Thời gian áp dụng: 01/01/2022 đến 31/12/2022)
 (2) Nếu tổng chi phí y tế trong 12 tháng liên tục từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 
vượt quá 100.000 yên thì số tiền vượt quá đó sẽ bằng hoặc hơn số tiền vượt 
quá tiêu chuẩn chứng nhận.
(Thời gian áp dụng: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023)
*Chỉ xem xét các chi phí y tế được giảm trừ chi phí y tế.
*Ngày công nhận có thể thay đổi tùy thuộc vào hoàn cảnh phát sinh lý do.
*Mục (1) và (2) ở bên phải có thể được nộp riêng nhưng chỉ trường hợp có chi 
phí y tế cao hơn mới được xem xét.

E

Đã được áp dụng miễn giảm thuế cư dân thành phố, thị trấn và làng xã.
(*) Ngoại trừ các trường hợp ghi nhận thua lỗ do bán hoặc chuyển nhượng tài 
sản như đất đai, tòa nhà và cổ phiếu, v.v... hoặc các khoản khấu trừ khi mua nh
à ở.
(*) Cần phải chứng minh tình trạng của tất cả thành viên trong hộ gia đình.

F
Đã được áp dụng miễn giảm thuế kinh doanh cá nh ân.
(*) Chỉ trong trường hợp lý do áp dụng là bị thiệt hại do thiên tai.

G
Đã được áp dụng miễn giảm thuế tài sản cố định. (*) Chỉ trong trường hợp lý 
do áp dụng phát sinh khi đất đai bị biến dạng hoặc trường hợp nhà cửa và tài 
sản khấu hao bị thiệt hại.

H

Đã được áp dụng miễn giảm phí bảo hiểm hưu trí quốc gia, đã được áp dụng 
miễn hoặc hoãn thu phí bảo hiểm y tế quốc gia. (*) Cần phải chứng minh tình 
trạng của tất cả thành viên trong hộ gia đình. (*) Không áp dụng trường hợp đ
ược giảm phí bảo hiểm y tế quốc gia. H Đã được vay mượn quỹ phúc lợi s

K
H Đã được vay mượn quỹ phúc lợi sinh hoạt. (Thời gian vay mượn và ngày 
quyết định: Ngày 1 tháng 1 năm 2023 ~ )

　

L

Là người lao động làm việc theo ngày đã đăng ký tại Văn phòng Ổn định Việc là
m.
(*) Trường hợp có nhiều người trong hộ gia đình có thu nhập thì cần phải 
chứng minh cho tất cả những người có thu nhập.

M

Tại thời điểm ngày 2 tháng 4 năm 2023, trong hộ gia đình có học sinh trung 
học phổ thông từ 18 tuổi trở lên như năm thứ 4 của trường trung học phổ thô
ng hình thức bổ túc, v.v...
(*) Có thể được chứng nhận bằng cách thêm phí học tập trường trung học 
phổ thông, v.v... vào số tiền tiêu chuẩn.

Giấy xác nhận đang đi học (hồ sơ có con dấu chính thức của hiệu trưởng trường trung 
học phổ thông mà học sinh trung học phổ thông thuộc đối tượng áp dụng đang đi học)
hoặc Thẻ sinh viên, v.v...

Giấy chứng nhận được bảo hộ
(Giấy tờ có ghi tên của tất cả các thành viên trong hộ gia đình và ①- Ngày bắt đầu 
nhận hưởng, ②- Ngày đình chỉ hoặc hủy bỏ)
(*) Chỉ có hiệu lực khi tất cả các thành viên trong hộ gia đình của đơn đăng ký xin hỗ 
trợ học tập năm tài chính 2024 được liệt kê.

Về lý do được nhìn nhận là cần hỗ trợ trong trường hợp vượt quá số tiền tiêu chuẩn chứng nhận và các hồ sơ 

cần thiết

　Những tương ứng những lý do sau đây có thể sẽ được chứng nhận ngay cả khi vượt quá số tiền tiêu chuẩn chứng nhận.

(*) Khi vượt quá thu nhập chịu thuế thì cho dù có nộp những hồ sơ cần thiết cũng có thể sẽ không được chứng nhận nên vui lòng lưu ý.

Hồ sơ cần thiết (chấp nhận bản sao)

Giấy chứng nhận tư cách hưởng bảo hiểm việc làm 
(Giấy tờ có thời gian hưởng từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023)

(*) Trường hợp chưa nhận bảo hiểm việc làm
Thông báo mở/đóng cửa doanh nghiệp tư nhân

Trường hợp thuộc (1)
Giấy chứng nhận số tiền chịu thuế (không chịu thuế) thể hiện kết quả kê khai thuế *Đối 
với các chi phí y tế phát sinh trong năm 2022, vui lòng tự làm thủ tục giảm trừ chi phí y 
tế và nộp giấy chứng nhận số tiền chịu thuế (không chịu thuế) thể hiện khoản khấu trừ 
chi phíy tế.
*Những người đã làm thủ tục giảm trừ chi phí y tế trước thời hạn kê khai thuế của năm 
2022 v à đã được đăng ký cư trú ở thành phố Kawasaki tại thời điểm ngày 01/01/2023 
thì không cần
nộp giấy chứng nhận số tiền chịu thuế (không chịu thuế).
Trường hợp thuộc (2)
Bản sao giấy tờ thể hiện các chi phí y tế của khoảng thời gian ở mục
(2) bên trái (Thông báo chi phí y tế, v.v. được gửi bởi Hiệp hội Bảo
hiểm Y tế, v.v. hoặc biên lai chi phí y tế, v.v.) *Nếu bạn có bồi thường trợ cấp nằm viện, 
trợ cấp một lần khi sinh con, v.v. thì hãy nộp những
giấy tờ đó.
*Chúng tôi không thể hoàn trả các giấy tờ cần thiết đã sử dụng để xét duyệt, vì vậy hãy 
nộp
bản sao nếu bạn dự định kê khai thuế, v.v. để khấu trừ chi phí y tế trong tương lai.

2 hồ sơ sau
Giấy tờ có thời gian tạm nghỉ từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023
(1) “Giấy chứng nhận nghỉ làm”, v.v... do nơi làm việc cấp
(*) Hồ sơ có thể hiện khoảng thời gian (dự định) nghỉ làm
(2) Giấy chứng nhận y tế của bác sĩ
　(*) Hồ sơ có thể biết được tình trạng không thể làm việc trong một thời gian dài

(1) Trường hợp miễn giảm phí bảo hiểm hưu trí quốc gia (Một trong các hồ sơ sau)(*) 
Thời gian miễn áp dụng: Tháng 7 năm 2023 ~ tháng 6 n ăm 2024 ・Bản thông báo phê 
duyệt đề nghị miễn và hoãn nộp phí bảo hiểm hưu trí quốc gia 　　・Bản thông báo tương 
ứng với lý do miễn phí bảo hiểm hưu trí quốc gia (2) Trường hợp miễn hoặc hoãn thu ph
í bảo hiểm y tế quốc gia 　　(Một trong các hồ sơ sau) ・Bản thông báo quyết định phê 
duyệt miễn giảm phí bảo hiểm y tế quốc gia 　 ・Bản thông báo quyết định phê duyệt hoã
n thu phí bảo hiểm sức khỏe quốc gia

Sổ người được bảo hiểm bảo hiểm việc làm

Thư thông báo được miễn giảm thuế kinh doanh cá nhân(hồ sở có ghi rõ lý do
miễn giảm)

Bản thông báo quyết định cho vay mượn quỹ phúc lợi sinh hoạt (bao gồm quỹ nhỏ khẩn cấp)

Giấy chứng nhận hạng mục ghi trong sổ chịu thuế tài sản cố định(hồ sơ có ghi rõ lý do 
miễn giảm)

Một trong những hồ sơ sau
・Giấy chứng nhận miễn thuế
・Giấy chứng nhận miễn
・Giấy xác nhận số tiền chịu thuế(hồ sơ có ghi rõ được miễn giảm)

(*) Đối với mục từ E đến K, hãy nộp hồ

sơ của năm gần nhất (hồ sơ của năm tài 

chính 2023).


